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         N    N      
 

 

 

         : 16/2021/DS-ST   

N   : 06-4-2021            

V/v: “Tranh chấp hợp đồ   tí  dụng”        

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                             

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Nguyễn Thị Hồng Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.          V   N   

2.    M i   ị N ặc 

- Th     phi n t  :    Võ   ị  ồ     ắ  –                    d         

M      N    tỉnh Bến Tre. 

N    06 t     4     2021 t i t ụ                d         M      N    

tỉ    ế    e   t       t    c       i vụ    d    ự t ụ      : 285/2020/TLST-DS 

     08 t     12     2020 v  vi c “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” t e     ết đị   

đ   vụ         t      : 32/2021/ ĐXXS -DS      03 t     3     2021 v     ết 

đị     ã  p iê  t      109/2021/ ĐS -DS      18/3/2021  iữ : 

1. Nguyên đơn:                V 

Đị  c ỉ: S  89 L  p      L       Đ        p      N i. 

N   i đ i di   t e  p  p    t:     N     í D  c  c vụ:   ủ tịc    i đồ   

     t ị  

Ng  i đại di n theo ủy quy n của nguyên đơn: A        V   D1   i       

1993 –               ợ  N          M   V  Đị  c ỉ: S  06  đ  ng D  p   ng 2, 

t     p   A, tỉnh Long An (có  ặt). 

2. Bị đơn:     Lê  ă   ,  i       1971; N i c  t ú:  p T   ã H        M, 

tỉ    ế    e (vắ    ặt)  

          Ụ   : 

Theo đơn khởi ki n, bản tự khai và tại phiên tòa anh Phan Văn D1 là ng  i 

đai di n theo ủy quy n của nguyên đơn Ngân hàng TMCP V trình bày:  

N    05/8/2019 N          M   V –   i       Ti    i    có     ợp đồ   

vay  iê   ợp đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626 với     Lê V   H, theo 

  i d    t    t     củ    i  ê  t      ợp đồ   tí  dụ   t ì N          M   V – 

  i       Ti    i    c       H v      ti     c    510.000.000 đồ    t  i     v   
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   72 t       ục đíc  v      để      e   t  t i t ù      i   c  n ã   i   HYUNDAI 

 ới 100   p      t  c t     t    t e  đị    ỳ   t t     t     t  ầ  v        05 

     t     với    ti    ợ v     c    7.083.333 đồ   v  ti    ãi tí   t ê  d   ợ   ãi 

  ất t    ổi   ãi   ất t i t  i điể   i i         8,9 /     t    đổi  ãi   ất    t     

  t  ầ   N    05/8/2019 N          M   V –   i       Ti    i    đã  i i      

  t  ầ     ti   510.000.000 đồ   c       H  ằ   p      t  c c   ể        v   t i 

      t     t    củ   ê  t ụ         

Để đ       c         v       t ì     H t ế c ấp t i                  ữ /   

dụ    e   t  t i n ã   i   HYUNDAI           RN1J1A179HLJ06108         

D4DBHJ655976   iể   iể     t 71C – 084.33 d      Lê V   H đ    tê  c ủ     ữ  

t e   iấ  c          đ    k   e   t     015182 do              t  i   t          

   tỉ   Bế    e cấp      02/8/2019, theo  ợp đồ   c   v    iê   ợp đồ   t ế c ấp 

 e   t     LN1907291559626      05/8/2019  iữ  N          M   V –   i       

Ti    i    với     Lê V   H.   i     t ế c ấp đã đ ợc đ        i   dịc      đ   

t i       t   đ        i   dịc      đ         p    ồ   í Mi  . 

    t ì   t ực  i    ợp đồ   t ì     H đã vi p       ĩ  vụ t    ợ từ      

22/02/2020 v  p  i c ị    c  ãi   ất         t e  t    t     t      ợp đồ   c   

vay. N          M   V –   i       Ti    i    đã   i    ầ   iê     với     H  ê  

cầ      H t    ợ v             H k     t ực  i     í   đế       06/4/2021 t ì     

H c    ợ N          M   V    ti    ợ v      562.205.876 đồ     t     đó  ợ v   

  c    474.489.694 đồ     ãi t            65.787.161 đồ     ãi            21.929.053 

đồ    

Nay N          M   V    i  i    ê  cầ      Lê V   H có    ĩ  vụ t     

t    c   N          M   V    ti    ợ v   tí   đế       06/4/2021    562.205.876 

đồ    t     đó  ợ v     c    474.489.694 đồ     ãi t            65.787.161 đồ     ãi 

           21.929.053 đồ    

Yê  cầ      Lê V   H có    ĩ  vụ tiếp tục t    ãi t e  t    t     t i  ợp đồ   

c   v    iê   ợp đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019  giữa 

N          M   Vi t Nam Thị   V ợng –   i       Ti    i    với     Lê V   

H  từ      22/02/2020 đế    i t     t    tất  ợ  

        ợp     Lê V   H       t ực  i     ặc t ực  i         đú      ĩ  vụ 

t    ợ t ì N          M   V  ê  cầ  đ ợc             t i     t ế c ấp             

 ữ /   dụ    e   t  t i n ã   i   HYUNDAI           RN1J1A179HLJ06108     

    D4CBHJ655976   iể   iể     t 71C – 084.33 d      Lê V   H đ    tê  c ủ 

    ữ   t e  t    t     t i  ợp đồ   c   v    iê   ợp đồ   t ế c ấp  e   t     

LN1907291559626      05/8/2019  iữ  N          M   V –   i       Ti   

Giang với     Lê V   H. 
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Bị đơn là ông Lê Văn H v ng m t trong giai đoạn chuẩn bị   t    sơ thẩm và tại 

phiên tòa, ông H c ng không g i văn bản trình bày   ki n của ông v  nh ng nội dung 

c  liên quan đ n yêu c u khởi ki n của Ngân hàng T CP V. 

NHẬN  ỊNH C         : 

 Sau khi nghiên cứu các tài li u c  trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào l i trình bày của đ ơng sự và k t quả tranh luận, Hội đồng   t    

nhận định:  

[1] V   t  tụ  :  

[1.1]  X c định quan h  p  p    t tranh chấp: N          M   V kh i ki n 

 ê  cầ      Lê V   H ph i tr  s  ti n nợ vay theo  ợp đồ   c   v    iê   ợp đồ   

t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019  ê    c định quan h  p  p 

lu t tranh chấp trong vụ           “      c ấp hợp đồ   tí  dụ  ”      Lê V   H 

      có đ        i   d      ê    c đị   đ      vụ    d    ự t e      định kho n 3 

Đi u 26 B  lu t t  tụ   d    ự     2015  t   c t           i i    ết củ                            

 [1.2] V  th m quy n gi i quyết vụ   :  ị đ       Lê V   H có địa chỉ   i c  

t ú t i  ã       Mỹ        M      N    tỉ    ế    e      c  điể          1 Đi   

35 v  điể          1 Đi   39       t t  tụ   d    ự     2015              d   

      M      N    tỉ    ế    e t ụ    đú   t           

[1.3] V  vi c vắng mặt của bị đ  :     Lê V   H đã đ ợc t    đ t  ợp    c c 

v       t  tụ   t e      đị   củ        t t  tụ   d    ự     2015       v   vắ   

 ặt t      i i đ    c      ị   t    v  t i p iê  t      t     ê               tiế  

          i i đ ợc v    t    vắ    ặt     Lê V   H t e      đị   t i c c Đi   207  

227  228 củ        t t  tụ   d    ự     2015. 

[2] V    i d    t     c ấp: 

 [2.1] V   ê  cầ  t    ợ v  : N          M   V –   i       Ti    i    (sau 

đ    ọi tắt    N        ) với     Lê V   H đã     ết  ợp đồ   c   v    iê   ợp 

đồ   t ế c ấp  e   t  t i n ã   i   HYUNDAI      05/8/2019 với n i dung: S  ti   

cho vay   c    510.000.000 đồng; t  i     v      72 t     tì   từ      05/8/2019    

n     i i      v n vay   ục đíc  v      để      e   t  t i t ù      i   c  n ã   i   

HYUNDAI  ới 100 ; p      t  c t     t    t e  đị    ỳ   t t     t     t  ầ  

v        05      t     với    ti    ợ v     c    7.083.333 đồ   v  ti    ãi tí   t ê  

d   ợ;  ãi   ất vay trong h   v  p      t  c đi u chỉ    ãi   ất c   v   đ ợc quy 

định cụ thể  trong Hợp đồng c   v    iê   ợp đồng thế chấp  e   t  đ ợc   i  ê     

kết   ãi   ất       n bằ   150   ãi   ất trong h n. N    05/8/2019, N         đã 

gi i      c       H s  ti n vay 510.000.000 đồng theo  ợp đồ   c   v    iê   ợp 

đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019         t  c gi i      

bằ    ì   t  c chuyển kho n v   t i       t     t    củ   ê  t ụ    ng    i  ê  

th a thu    ãi   ất cho vay t i th i điểm gi i         8,9 /     c  định trong 03 

t     đầ  tiê   kể từ t     t   4 tr  đi  ãi   ất cho vay trong h   đ ợc đi u chỉnh 

định kỳ 03 t     01  ầ  v   c c      01/01  01/4  01/7 v  01/10           N    

đi u chỉ    ãi   ất tiếp t e          01/01/2020  M c  ãi   ất đi u chỉ   đ ợc   c 
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định bằng m c: Lãi suất c     VNĐ  p dụ   đ i với kho   v   có t i   n b   đ m 

d    c      c       c        ỳ h   72 t     đ ợc  ê            c       có  i u 

lực t i th i điể  đi u chỉnh (+) c     iê  đ  1 5 /     M c  ãi   ất đi u chỉ    ãi 

suất t i đ     8 9 /      ê  v   t   nợ g c v   ãi c   N         định kỳ 01 

t    / ầ  v        05, tổng c ng gồm 72 kỳ, kỳ tr  nợ g c v   ợ  ãi đầ  tiê  v   

     05/9/2019, s  ti n g c ph i tr  mỗi kỳ    7.083.333 đồng   iê    ỳ cu i tr  d t 

nợ vay. X t t ấ   c c t  a thu n củ  c c đ      ự trong  ợp đồ   c   v    iê   ợp 

đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019    tự nguy          vi 

ph   đi u cấ         t  i đ   đ c  ã   i v  p ù  ợp     đị   p  p    t  ê  có  i  

trị p  p     N           c đị         i đ ợc gi i      ti n vay,     H chỉ t     t    

cho N         đế       22/02/2020 với s  ti      54.359.577 đồng gồm ti n g c    

35.510.306 đồng v  ti    ãi    18.849.271 đồng t ì       cho đế            t     

t     ữa. S  ti n     H c    ợ N         tí   đế       06/4/2021    562.205.876 

đồ     t     đó  ợ v     c    474.489.694 đồ     ãi t            65.787.161 đồ     ãi 

           21.929.053 đồ        t ì    i i quyết,     H vắ    ặt t      i i đ    

c      ị   t    v  t i p iê  t      t     c          có v         i c          để 

t ể  i      iế  củ      H v    ữ     i d     iê       đến vi c     ết  ợp đồ   c   

v    iê   ợp đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019, s  ti n 

    H đ ợc N         gi i          ti n     H đã t     t     c           ti n hi n 

c    ợ N                iế  p    đ i đ i với  ê  cầ     i  i   củ  N        . Do 

đó  có c       c đị       H đã vi p       ĩ  vụ t     t    đ i N          ê  N    

     TMCP Vi t Nam Thị   V ợng kh i ki    ê  cầu     H t     t    tổng s  ti n 

tí   đế       06/4/2021 với s  ti    ê  cầu 562.205.876 đồng    có c   c  để chấp 

nh    p ù  ợp     định t i c c Đi u 463, 466 B  lu t d    ự     2015, c c Đi u 91, 

94, 95 Lu t c c tổ ch c tí  dụ       2010. 

[2.2] Ti    ãi đ ợc tiếp tục tí    ể từ      07/4/2021 c   đế    i     Lê V   H 

tr       c c     n nợ theo m c  ãi   ất th a thu n trong  ợp đồ   c   v    iê  

 ợp đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019 giữ  N         

TMCP V –   i       Ti    i    với     Lê V   H. 

[2.3] X t  ợp đồ   c   v    iê   ợp đồ   t ế c ấp  e   t     

LN1907291559626      05/8/2019  iữ  N          M   V –   i       Ti   

Giang với     Lê V   H đ ợc     ết với     i có t  m quy    đú   t ủ tục v  đ ợc 

đ        i   dịch b   đ    ê  p  t  i    i u lực    e  đó      H đã dù   t i        

 e   t  t i n ã   i   HYUNDAI           RN1J1A179HLJ06108         

D4DBHJ655976   iể   iể     t 71C – 084.33 d      Lê V   H đ    tê  c ủ     ữ  

t e   iấ  c          đ        e   t     015182 do              t  i   t          

   tỉ   Bế    e cấp      02/8/2019 để đ m b   c      ĩ  vụ tr  nợ. D  đó  t   ng 

hợp     H       t ực hi n hoặc thực hi         đầ  đủ    ĩ  vụ tr  nợ t ì N    

      M   V  ê  cầu đ ợc       t i   n thế chấp              ữ /   dụ    e   t  

t i n ã   i   HYUNDAI           RN1J1A179HLJ06108         D4CBHJ655976, 

 iể   iể     t 71C – 084.33 theo  iấ  c          đ        e   t    015182 do 

             t  i   t             tỉ   Bế    e cấp      02/8/2019      tê  Lê 

V   H để thu hồi nợ    có        ê    i đồ     t    chấp nh n. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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[2.4]     ng hợp     H t     t             n nợ cho N                  

ph i qua x     t i   n thế chấp t ì N         có t  c    i m giao tr  c       H b n 

g c Giấ  c          đ        e   t     015182 d               t  i   t          

   tỉ   Bế    e cấp      02/8/2019      tê  Lê V   H. 

 [3] V     p í d    ự    t  m: D   ê  cầu kh i ki n của N          M       

đi   Liê  Vi t đ ợc chấp  ê      Lê V   H ph i chịu    p í d    ự    t  m theo 

    định t i Đi u 147 B  lu t t  tụ   d    ự, Đi u 26 của Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 của Ủ          ng vụ Qu c H i     định 

v  m c thu, miễn, gi m, thu, n p, qu      v     dụ      p í v     p í         

 Vì các lẽ trên, 

Q      Ị  : 

    c        3 Đi   26  điể          1 Đi   35  điể          1 Đi   39  c c 

Đi   147  174  227  228  235  238  254  266  267 v  273 củ  B  lu t t  tụ   d    ự 

    2015. 

     c  Đi   298, 317, 319, 320, 322, 323, 429, 463  466       t d    ự     

2015.  

    c  c c Đi   91  94  95 L  t c c tổ c  c tí  dụ       2010.  

Áp dụ  : N  ị đị   163/2006/NĐ-        29/12/2006 củ    í     ủ     đị   

v   i   dịc      đ  ; N  ị đị   83/2010/NĐ-        23/7/2010 củ    í   p ủ v  

đ        i   dịc      đ  ; N  ị đị   11/2012/NĐ-        22/02/2012 củ    í   

p ủ v      đổi   ổ        t    đi   củ  N  ị đị   163/2006/NĐ-        

29/12/2006 củ    í     ủ     đị   v   i   dịc      đ  ; Nghị quyết s  

326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 củ  Ủ             vụ    c   i     đị   

v    c t     iễ    i    t      p          v     dụ      p í v     p í         

   ể    :   ấp       ê  cầ     i  i   củ  N                  i cổ p ầ  V 

đ i với     Lê V   H v  vi c “      c ấp  ợp đồ   tí  dụ  ”  cụ t ể : 

1.     Lê V   H có    ĩ  vụ thanh t    c   N                  i cổ p ầ  V 

tổ      ti      562.205.876 đồ  , t     đó  ồ : S  ti    ợ   c    474.833.333 đồ   

v  ti    ãi tí   đế       06/4/2021    87 716 214 đồ    

Kể từ      07/4/2021 đế    i t i                   Lê V   H c   p  i tiếp tục 

tr   ãi t e    c  ãi   ất d  c c  ê  t  a thu n trong  ợp đồ   c   v    iê   ợp 

đồ   t ế c ấp  e   t     LN1907291559626      05/8/2019 giữ  N          M   

V –   i       Ti    i    với     Lê V   H v  c c t         đi u chỉ    ãi   ất của 

N                  i cổ phần V. 

        ợp     Lê V   H       t     t      ặc t     t          đầ  đủ    

ti   t ê  t ì  N                  i cổ p ầ  V có             t i     t ế c ấp    

          ữ /   dụ    e   t  t i n ã   i   HYUNDAI           

RN1J1A179HLJ06108         D4DBHJ655976   iể   iể     t 71C – 084.33 theo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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 iấ  c          đ        e   t     008431 d               t  i   t             

tỉ   Bế    e cấp      02/8/2019      tê  Lê V   H để t    ồi  ợ  

        ợp     Lê V   H t     t                ợ c   N                

  i cổ p ầ  V          p  i           t i     t ế c ấp t ì N                  i 

cổ p ầ  V có t  c    i    i   t   c       Lê V   H       c  iấ  c          đ    

    e   t     015182 d               t  i   t             tỉ   Bế  Tre cấp      

02/8/2019      tê  Lê V   H. 

 2  V     p í:  

Á  p í d    ự    t    có  i     c     26 488 000 đồ    ng Lê V   H có    ĩ  

vụ   p  

     t      ti   t          p í    12.410.000 đồ   t e   iê    i t   t          

p í     p í    t         0005734      03/12/2020 củ    i cục   i         d    ự 

      M      N    tỉ    ế    e cho N                  i cổ phần V. 

3.         ợp            ết đị   đ ợc t i      t e      đị   t i Đi   2 L  t 

t i         d    ự t ì     i đ ợc t i         d    ự      i p  i t i         d    ự 

có       t    t     t i          có        ê  cầ  t i          tự        t i         

  ặc  ị c ỡ   c ế t i         t e      đị   t i c c đi   6  7  7   7  v  9 L  t t i 

        d    ự; t  i  i   t i         đ ợc t ực  i   t e      đị   t i Đi   30 L  t 

t i         d    ự  

4. Đ      ự có  ặt có             c          t         15       ể từ      

    t  ê      Đ i với     i vắ    ặt có             c          t         15      

 ể từ           đ ợc          ặc  iê   ết          i c  t ú  

Nơi nhận:                                                          TM.H    Ồ    É   Ử 

- TAND Bến Tre (1b);                                 THẨ           TỌ     Ê      

- VKSND huy n M      N   (2 );                                                   (Đã   ) 

- Chi cục THADS huy n M      N   (1 ); 

- Nhữ       i tham gia t  tụng (2b); 

- L    S  V     A (4 )            

 

                                 

                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Diễm 
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 ai   ị   ặ        m  ă   am                Nguyễn Thị Hồng Diễm 
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